	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi trường (Environmental Remediation and Reclamation Techniques)
Mã số học phần: 7110307
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 

Bài tập: 0;

Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 

Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. ThS. Đào Trung Thành
1103-05
2. PGS.TS. Phan Quang Văn
0302-08

3. ThS. Nguyễn Thị Hồng
1103-07
4. ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy
1103-04
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần: Không
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi trường do tác động của các hoạt động dự án nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực trong và sau khi kết thúc quá trình hoạt động của dự án. Mối quan hệ mật thiết giữa quy hoạch sử dụng đất của địa phương và hoạt động cải tạo phục hồi môi trường. Ngoài ra, sinh viên cũng cần lắm bắt, cập nhật những qui định, văn bản pháp luật và hướng dẫn về hoạt động này. Giám sát, đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong quá trình cải tạo phục hồi và các chi phí cho phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động của dự án.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Những vấn đề chung về cải tạo và phục hồi môi trường
4.1.2. Phục hồi môi trường đất
4.1.3. Phục hồi thảm thực vật
4.1.4. Phục hồi cảnh quan sinh thái
4.1.5. Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
4.1.6. Đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong hoạt động cải tạo phục hồi môi trường
4.1.7. Quan trắc giám sát quá trình cải tạo phục hồi môi trường
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ thuật cải tạo phục hồi môi trường
4.2.2. Xây dựng kế hoạch cải tạo phục hồi môi trường trong và sau hoạt động của dự án
4.2.3. Yêu cầu quy định pháp luật đối với hoạt động cải tạo phục hồi môi trường,
4.2.4. Đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường
4.2.5. Xây dựng kế hoạch giám sát chương trình phục hồi môi trường
4.2.6. Kỹ thuật hoàn thổ sau kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm:

Chương 1: Những vấn đề chung về cải tạo phục hồi môi trường
Chương 2: Phục hồi môi trường đất

Chương 3: Phục hồi thảm thực vật và cảnh quan sinh thái

Chương 4: Đối tượng, phạm vi và mô hình hóa trong thực hiện và giám sát quá trình cải tạo phục hồi môi trường
Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong hoạt động cải tạo phục hồi môi trường
Chương 6: Quan trắc giám sát quá trình cải tạo phục hồi môi trường
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề chung về cải tạo phục hồi môi trường
	5
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.3

	1.1
	Khái quát
	
	

	1.2
	Vai trò của hoàn thổ đối với môi trường và phát triển bền vững
	
	

	1.3
	Các mục tiêu và tiêu chuẩn thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường
	
	

	1.4
	Xây dựng kế hoạch cải tạo phục hồi môi trường
	
	

	1.5
	Trách nhiệm của hệ thống tổ chức và quản lý môi trường
	
	

	1.6
	Các yêu cầu và quy định pháp luật đối với cải tạo phục hồi môi trường
	
	

	Chương 2
	Phục hồi môi trường đất
	5
	4.1.2, 4.2.2

	2.1
	Nguyễn nhân gây ô nhiễm và bạc màu đất
	
	

	2.2
	Ổn định đất
	
	

	2.3
	Cấu tạo lớp phủ bề mặt
	
	

	2.4
	Vi sinh vật trong đất
	
	

	Chương 3
	Phục hồi thảm thực vật và cảnh quan sinh thái
	5
	4.1.3, 4.1.4, 4.2.2

	3.1
	Khái niệm
	
	

	3.2
	Phục hồi thảm thực vật
	
	

	3.3
	Địa mạo, cấu trúc và cảnh quan
	
	

	3.4
	Các đặc trưng môi trường sống
	
	

	3.5
	Các phương pháp cải tạo phục hồi
	
	

	Chương 4
	Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
	5
	4.1.5, 4.2.5, 4.2.6

	4.1
	Khái quát chung về quan hệ giữa khoáng sàng và việc cải tạo phục hồi môi trường
	
	

	4.2
	Nghiên cứu đánh giá hoạt động địa chất khu vực
	
	

	4.3
	Phương pháp đánh giá độ ổn định của bờ dốc bãi thải, đập chắn quặng đuôi và các trang thiết bị quản lý bãi đá thải
	
	

	4.4
	Nghiên cứu ô nhiễm thực tế và biện pháp khắc phục
	
	

	4.5
	Chọn vật liệu phù hợp cho phục hồi mỏ
	
	

	4.6
	Các bước hoàn thổ mỏ
	
	

	4.7
	Ứng dụng tin học trong công tác cải tạo phục hồi môi trường
	
	

	Chương 5
	Đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong hoạt động cải tạo phục hồi môi trường
	5
	4.1.6, 4.2.4

	5.1
	Đánh giá tác động môi trường
	
	

	5.2
	Đánh giá và quản lý rủi ro
	
	

	5.3
	Lập kế hoạch ứng phó rủi ro và sự cố môi trường
	
	

	Chương 6
	Quan trắc giám sát quá trình cải tạo phục hồi môi trường
	5
	4.1.7, 4.2.5

	6.1
	Khái niệm
	
	

	6.2
	Kế hoạch và mục tiêu giám sát
	
	

	6.3
	Phương pháp quan trắc giám sát
	
	

	6.4
	Sử dụng đất bề mặt và chuyển nhượng quyền sở hữu
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận nhóm và tiểu luận.
- Áp dụng phương pháp giảng dạy MindMap và sử dụng các phần mềm Autocad trong các bản vẽ kỹ thuật, mô phỏng minh họa trong giảng dạy

- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Cho sinh viên tiếp cận với thực tế và công tác cải tạo phục hồi môi trường tại đơn vị sản xuất
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 30 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- [1] Đào Trung Thành và nnk (2012). Bài giảng Kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi trường. Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Khoa Môi trường.
- Các tài liệu tham khảo:
[2] Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản (2010). Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

[3] Nhữ Văn Bách, Hồ Sỹ Giao và nnk (2009). Cẩm nang Công nghệ và thiết bị mỏ-Quyển 1: Khai thác mỏ lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
[4] Lê Như Hùng và nnk (2008). Cẩm nang Công nghệ và thiết bị mỏ-Quyển 2: Khai thác mỏ hầm lò. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
[5] Trần Mạnh Xuân (2003). Giáo trình ổn định bờ mỏ và bãi thải mỏ lộ thiên. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	Chương 1. Những vấn đề chung về cải tạo phục hồi môi trường
	10
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.6 của Chương 1.

- Tra cứu nội dung về môi trường trong khai thác mỏ trong tài liệu [2, 3 và 4].

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	1.1. Khái quát
	
	
	
	

	
	1.2. Vai trò của hoàn thổ đối với môi trường và phát triển bền vững
	
	
	
	

	
	1.3. Các mục tiêu và tiêu chuẩn thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường
	
	
	
	

	
	1.4. Xây dựng kế hoạch cải tạo phục hồi môi trường
	
	
	
	

	
	1.5. Trách nhiệm của hệ thống tổ chức và quản lý môi trường
	
	
	
	

	
	1.6. Các yêu cầu và quy định pháp luật đối với cải tạo phục hồi môi trường
	
	
	
	

	2, 3
	Chương 2. Phục hồi môi trường đất
	10
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.1 đến 2.4 của Chương 2.

- Tra cứu nội dung về môi trường trong khai thác mỏ trong tài liệu [2, 3 và 4].

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	2.1. Nguyễn nhân gây ô nhiễm và bạc màu đất
	
	
	
	

	
	2.2. Ổn định đất
	
	
	
	

	
	2.3. Cấu tạo lớp phủ bề mặt
	
	
	
	

	
	2.4. Vi sinh vật trong đất
	
	
	
	

	3, 4
	Chương 3. Phục hồi thảm thực vật và cảnh quan sinh thái
	10
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.1 đến 3.5 của Chương 3.

- Tra cứu nội dung về môi trường trong khai thác mỏ trong tài liệu [2, 3 và 4].

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	3.1. Khái niệm
	
	
	
	

	
	3.2. Phục hồi thảm thực vật
	
	
	
	

	
	3.3. Địa mạo, cấu trúc và cảnh quan
	
	
	
	

	
	3.4. Các đặc trưng môi trường sống
	
	
	
	

	
	3.5. Các phương pháp cải tạo phục hồi
	
	
	
	

	4, 5
	Chương 4. Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
	10
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 4.1 đến 4.7 của Chương 4.

- Tra cứu nội dung về khai thác mỏ và ổn định bờ dốc trong tài liệu [3, 4 và 5].

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	4.1. Khái quát chung về quan hệ giữa khoáng sàng và việc cải tạo phục hồi môi trường
	
	
	
	

	
	4.2. Nghiên cứu đánh giá hoạt động địa chất khu vực
	
	
	
	

	
	4.3. Phương pháp đánh giá độ ổn định của bờ dốc bãi thải, đập chắn quặng đuôi và các trang thiết bị quản lý bãi đá thải
	
	
	
	

	
	4.4. Nghiên cứu ô nhiễm thực tế và biện pháp khắc phục
	
	
	
	

	
	4.5. Chọn vật liệu phù hợp cho phục hồi mỏ
	
	
	
	

	
	4.6. Các bước hoàn thổ mỏ
	
	
	
	

	
	4.7. Ứng dụng tin học trong công tác cải tạo phục hồi môi trường
	
	
	
	

	6, 7
	Chương 5. Đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong hoạt động cải tạo phục hồi môi trường
	10
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.1 đến 5.3 của Chương 5.

- Tra cứu nội dung về môi trường trong khai thác mỏ trong tài liệu [2, 3 và 4].

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	5.1. Đánh giá tác động môi trường
	
	
	
	

	
	5.2. Đánh giá và quản lý rủi ro
	
	
	
	

	
	5.3. Lập kế hoạch ứng phó rủi ro và sự cố môi trường
	
	
	
	

	7, 8
	Chương 6. Quan trắc giám sát quá trình cải tạo phục hồi môi trường
	10
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 6.1 đến 6.4 của Chương 6.

- Tra cứu nội dung về môi trường trong khai thác mỏ trong tài liệu [2, 3 và 4].

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	6.1. Khái niệm
	
	
	
	

	
	6.2. Kế hoạch và mục tiêu giám sát
	
	
	
	

	
	6.3. Phương pháp quan trắc giám sát
	
	
	
	

	
	6.4. Sử dụng đất bề mặt và chuyển nhượng quyền sở hữu
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